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để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 10, tập một
2. Ngữ văn 10, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
4. Toán 10, tập một
5. Toán 10, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 10 
7. Lịch sử 10
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10
9. Địa lí 10
10. Chuyên đề học tập Địa lí 10
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
13. Vật lí 10
14. Chuyên đề học tập Vật lí 10
15. Hoá học 10
16. Chuyên đề học tập Hoá học 10 
17. Sinh học 10
18. Chuyên đề học tập Sinh học 10
19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt

23. Tin học 10
24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ
28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang
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35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp
36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
37. Âm nhạc 10
38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
40. Giáo dục thể chất 10 -- Bóng chuyền
41. Giáo dục thể chất 10 -- Bóng đá
42. Giáo dục thể chất 10 -- Cầu lông
43. Giáo dục thể chất 10 -- Bóng rổ
44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh
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Bản in thử
SÁCH KHÔNG BÁN
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ĐÀO KIẾN QUỐC (Chủ biên) 
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TIN HỌC
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(Bản in thử)
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Hướng dẫn sử dụng sách
MỤC TIÊU: 

KHỞI ĐỘNG: 

NỘI DUNG BÀI HỌC:

 

LUYỆN TẬP

VẬN DỤNG

THỰC HÀNH
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Lời nói �ầu

–  
 

–  



4

Mục lục

Trang
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Trang
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SAU BÀI NÀY EM SẼ:
 
 
 

1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
a) Quá trình xử lí thông tin

D

A B

C

a  + b2 2c =

D

Thông tinThông tin

Hình 1.1. 

 

 

 

BÀI 1

Máy tính  
và xã hội tri thức1
THÔNG TIN  
VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

6



b) Phân biệt dữ liệu và thông tin
Hoạt �ộng 1  Có thể �ồng nhất thông tin với dữ liệu �ược không?

7



1.
2.

2.  ĐƠN VỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU 

 GB

B

KB  B

 KB ZB

GB YB  ZB

1.

2.

8



3. LƯU TRỮ, XỬ LÍ VÀ TRUYỀN THÔNG BẰNG THIẾT BỊ SỐ

1.  

 
Hình 1.2

2. 

Hoạt �ộng 2 Thiết bị số và ưu �iểm của thiết bị số

9



•  

1.

2.

LUYỆN TẬP
1.

2. 

Hình 1.3.

VẬN DỤNG
1.

2.

10



1.  THIẾT BỊ THÔNG MINH

a) Thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin

 

BÀI 2
VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ  
THÔNG MINH VÀ TIN HỌC  
ĐỐI VỚI XÃ HỘI

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hoạt �ộng 1  Nhận biết thiết bị thông minh

Hình 2.1

11



b) Vai trò của thiết bị thông minh �ối với xã hội trong cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư

 

Hình 2.2. 

12



1.

Hình 2.3
2.  

2. CÁC THÀNH TỰU CỦA TIN HỌC 

Hoạt �ộng 2  Vai trò của tin học �ối với xã hội

a) Đóng góp của tin học với xã hội

 

 

13



 

 

b) Một số thành tựu phát triển của Tin học
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1.
2.

LUYỆN TẬP
1.  
2.

VẬN DỤNG
1.

2.

15



1. PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Hình 3.2. 

BÀI 3 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU 
VÀ DỮ LIỆU VĂN BẢN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:
  

  
  

Hoạt �ộng 1  Phân loại thông tin

Hình 3.1. 

 

16



1.  
2. Ki

2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VĂN BẢN 

1.
2.

Hoạt �ộng 2  Bảng chữ cái tiếng Anh và bảng chữ cái tiếng Việt

a) Bảng mã ASCII

 

b) Bảng mã Unicode và tiếng Việt trong Unicode

17



 

 

 

 

 

 

c) Số hoá văn bản

1.

2.
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LUYỆN TẬP
1.  Gi

2.

VẬN DỤNG
1.

2.

19



+  + 

 +  +  +

BÀI 4
HỆ NHỊ PHÂN  
VÀ DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

1.  HỆ NHỊ PHÂN VÀ BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN

a) Hệ nhị phân

b) Đổi biểu diễn số nguyên dương từ hệ thập phân sang hệ nhị phân

Hoạt �ộng 1  Biểu diễn một số dưới dạng tổng luỹ thừa của 2

20



Hình 4.1. 

 
 

 

c) Biểu diễn số nguyên trong máy tính

 

 

 

1.
 

2.

21



2. CÁC PHÉP TÍNH SỐ HỌC TRONG HỆ NHỊ PHÂN

Hoạt �ộng 2 Phép tính trong hệ nhị phân

a) Bảng cộng và nhân trong hệ nhị phân

b) Cộng hai số nhị phân 

c) Nhân hai số nhị phân 

Hình 4.2.

+

 

0

0

1

1

×

Hình 4.3. 

+

22



LUYỆN TẬP

 

 

1.
 

2.
× × ×

VẬN DỤNG

1. 

2.

Mã Th

Hình 4.4. 

23



1. CÁC GIÁ TRỊ CHÂN LÍ VÀ CÁC PHÉP TOÁN LÔGIC

a) Lôgic mệnh �ề

BÀI 5 DỮ LIỆU LÔGIC

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hoạt �ộng 1  Đúng hay sai?

Hình 5.1.

24



b) Các phép toán lôgic cơ bản

 

p  p

p 

 p 
 

Hình 5.2.  

25



Hình 5.3.

1.
 

2.

  

2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU LÔGIC

26



 
 

LUYỆN TẬP
1.  

 

2.  
p 

VẬN DỤNG

 

 

Hình 5.5
 b  

Hình 5.6

Hình 5.4

27



1. BIỂU DIỄN ÂM THANH

a) Số hoá âm thanh

 

BÀI 6
DỮ LIỆU  
ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hoạt �ộng 1  Bản chất của âm thanh

Hình 6.1.

Hình 6.2.  

28



  

b) Các �ịnh dạng lưu trữ âm thanh

 

1.
2.

Hình 6.3.

29



2. BIỂU DIỄN HÌNH ẢNH 

 

 

 

Hoạt �ộng 2  Tạo màu như thế nào?

Hình 6.4. 

Hình 6.5.

Hình 6.6. 

 Hình 6.7.

30



Biểu diễn ảnh bitmap

•

•

1.
 
 

 

Hình 6.8.

31



2.

LUYỆN TẬP
1.

2. 

VẬN DỤNG

1.

Hình 6.10.

2.
 

Hình 6.9.

32



1. TRỢ THỦ SỐ CÁ NHÂN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hình 7.1.

Hoạt �ộng 1 Tìm hiểu thiết bị trợ thủ số cá nhân

20:00 PM

Mon 15 November

Youtube

>

Zalo

Hình 7.2. 

BÀI 7
THỰC HÀNH SỬ DỤNG  
THIẾT BỊ SỐ THÔNG DỤNGBÀI 7
THỰC HÀNH SỬ DỤNG  
THIẾT BỊ SỐ THÔNG DỤNG

33



2. THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ CÁ NHÂN

 
 

 

 

16:10
Thursday, june 19

Hình 7.4. 

Hình 7.3.

34



 

16:10
Thursday, june 19

Hanoi 22o
C

Play StoreChrome

MessengerFacebookSkype

Music

16:10

1

>

22

Hình 7.5.

35



Hình 7.7.

16:10
Thursday, june 19

Hanoi 22o
C

CH Play

Teams

Zoom

Skype

16:10

Zalo
221

>

Zalo

Maps Google

Youtube Music

Meet

5

Hình 7.6. 

36



Hình 7.8.

LUYỆN TẬP

1.

2. 

VẬN DỤNG

1.

2.
3.

37



1. MẠNG LAN VÀ INTERNET

1. 

2. 

Hoạt �ộng 1  Phân biệt Internet với mạng LAN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:
 
 

 

Hình 8.1.

BÀI 8
MẠNG MÁY TÍNH TRONG 
CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Mạng máy tính 
và Internet2

h 
r)

 

38



2. VAI TRÒ CỦA INTERNET

Hình 8.2.

39



1.
2.

3. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 
a) Khái niệm về �iện toán �ám mây

1.

2.

Hoạt �ộng 2  Mua hay sử dụng thuê bao?

40



b) Các loại dịch vụ �ám mây cơ bản

 
 

c) Lợi ích của dịch vụ �ám mây 

1.  

2.

41



4. KẾT NỐI VẠN VẬT
Hoạt �ộng 3  Công tơ �iện tử làm việc như thế nào?

–  C

–  C
 

Hình 8.4. 

Hình 8.3.

42



LUYỆN TẬP
1.
2.

VẬN DỤNG
1.

2.

Hình 8.5. 

43



1. MỘT SỐ NGUY CƠ TRÊN MẠNG

 

BÀI 9 AN TOÀN  
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hoạt �ộng 1  Nguy cơ trên mạng

44



•

•

•

•

1.
2.

2. PHẦN MỀM ĐỘC HẠI 
Hoạt �ộng 2  Có những loại phần mềm �ộc hại nào?

45



a) Tìm hiểu về virus, trojan, worm và cơ chế hoạt �ộng

 

 

•
•

•

•

b) Tác hại của phần mềm �ộc hại

•
•

•

•

46



c) Phòng chống phần mềm �ộc hại

THỰC HÀNH 

 

47



 1.  
 

 2.  

 Hình 9.1. 

Hình 9.2. 

 

48



 

 

 

LUYỆN TẬP
1.
2.

VẬN DỤNG
1.
2.

Hình 9.3.

Hình 9.4.

49



Hình 10.1.

BÀI 10
THỰC HÀNH KHAI THÁC 

TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET 
SAU BÀI NÀY EM SẼ:

50



1.

2.
Hình 10.2.

 

Hình 10.3.

51



Hình 10.4.

  

 
Hình 10.5.

 +  + V

           
Hình 10.6.
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Hình 10.7.

 

Hình 10.8.

 

53



Hình 10.9.

LUYỆN TẬP

1. 

2.

3.

VẬN DỤNG 
1.

2.

54



1. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ 

 

SAU BÀI NÀY EM SẼ:
 

 

1. 
2. 

Hoạt �ộng 1   Hành vi vi phạm pháp luật hay �ạo �ức?

BÀI 11 ỨNG XỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ.
NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN 

Ðạo đức, pháp luật 
và văn hoá 
trong môi trường số3

55



56



  

2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG
a) Các văn bản quy phạm pháp luật

b) Các quy �ịnh của pháp luật �ối với người dùng trên không gian mạng 

1. 
2. 

Hoạt �ộng 2  Hành vi �ưa tin lên mạng

57



 

58



 

1.  

2.

3. QUYỀN TÁC GIẢ VÀ BẢN QUYỀN
a) Quyền tác giả

Hoạt �ộng 3  Tìm hiểu về quyền tác giả

 

 

59



b) Vi phạm bản quyền �ối với các sản phẩm tin học

1.

2.

Hoạt �ộng 4 Tìm hiểu về vi phạm bản quyền

60



c) Tôn trọng bản quyền trong tin học

61



1.

 

2.

LUYỆN TẬP
1. 

2.  

VẬN DỤNG
1.

2.

62



SAU BÀI NÀY EM SẼ:
 

 
 

1.  THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Hoạt �ộng 1  So sánh giữa ảnh chụp và hình vẽ

BÀI 12

Ứng dụng tin học4
PHẦN MỀM
THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

63



1. 
2.

2. PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ
Hoạt �ộng 2  Phần mềm �ồ hoạ

Hình 12.2.

64



a) Tải và cài �ặt phần mềm

b) Giao diện của Inkscape

 

Hình 12.3.

65



1.  

         
2. 

3. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ CỦA HÌNH VẼ

 + N

Hoạt �ộng 3  Sắp xếp các �ối tượng

Hình 12.4.

66



+ 

THỰC HÀNH 
 

 
 

 

Hình 12.5.

 

67



 

      
Hình 12.6.

LUYỆN TẬP
1.

2.

VẬN DỤNG
1. 

2. 

 

68



BÀI 13
BỔ SUNG CÁC  
ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ

SAU BÀI NÀY EM SẼ:
 

1. CÁC ĐỐI TƯỢNG HÌNH KHỐI

 

  

Hoạt �ộng 1 Các �ối tượng hình khối

Hình 13.1.

Hình 13.2

69



 

2. THIẾT LẬP MÀU TÔ, MÀU VẼ VÀ TÔ MÀU CHO ĐỐI TƯỢNG 

 
 

 

Hoạt �ộng 2 So sánh �iểm khác nhau

Hình 13.3

Hình 13.4.  

70



b

1.  
 

2.

 

3. CÁC PHÉP GHÉP ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ

  + 

 + –

  + *
 + ^

  + 

Hoạt �ộng 3 Ghép các �ối tượng hình khối

Hình 13.5

71



 +  + 

 

Hình 13.6. 

THỰC HÀNH

 

 + 

Hình 13.8.

Hình 13.7.

72



 

  

Hình 13.10. 

Hình 13.11. 

Hình 13.12.

Hình 13.9.

73



 

LUYỆN TẬP
1.

  

2.

3.

VẬN DỤNG
1.
2.

Hình 13.14 Hình 13.15 Hình 13.16.

Hình 13.13.

74



1. LÀM QUEN VỚI ĐỐI TƯỢNG DẠNG ĐƯỜNG 

 

BÀI 14
LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG 
ĐƯỜNG VÀ VĂN BẢN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hoạt �ộng 1 So sánh hai hình chữ nhật

Hình 14.3.

Hình 14.2.

Hình 14.1 

75



2. SỬ DỤNG CÔNG CỤ TINH CHỈNH ĐƯỜNG

 

  

 

 

Hoạt �ộng 2 Nhận dạng �iểm neo

Hình 14.4.

 Hình 14.5.

76



 

Hình 14.7

Hình 14.6.

77



3. ĐỐI TƯỢNG VĂN BẢN
Hoạt �ộng 3 Tìm hiểu �ối tượng văn bản

Hình 14.8.

Hình 14.9.

Hình 14.10.

78



 

 

 

 

 

 

 

THỰC HÀNH

Hình 14.11.

79



 

 

Hình 14.12.

Hình 14.13.

CHÚC M NG N M M I!

80



Hình 14.14.

LUYỆN TẬP
1.

2.

3.  

VẬN DỤNG

Hình 14.15 Hình 14.16

Hình 14.17.

CHÚC M  M M
CHÚC M  M M

81



BÀI 15
HOÀN THIỆN  
HÌNH ẢNH ĐỒ HOẠ

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hình 15.1.

82



Union.

Union

 

a)

b)

d) e)

a)

b)

a) b) d)



 

 

 

Hình 15.5.

Hình 15.6. 

Hình 15.7. 

84



+  
 

 

+ 

+   

LUYỆN TẬP
1. 

2. 

VẬN DỤNG

 Hình 15.8. 

 Hình 15.9. Hình 15.10. 

85



SAU BÀI NÀY EM SẼ:

1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO

1.
2. 

Hoạt 
ộng 1  Tìm hiểu ngôn ngữ bậc cao

 

01101101 01101001 01101110 00100000

01101110 00100000 01110100 01110010

11100001 10111010 10100001 01101110

10100101 01110100 00100000 11000100

00100000 01110100 01110010 01100001

0013 RESETA EQU %00010011

0011 CTLREG EQU %00010001

C003 86 13 INITA LDA A #RESETA

C005 B7 80 04 STA A ACIA

C008 86 11 LDA A #CTLREG

C00D 7E 80 04 STA A ACIA

C00D 7E C0 F1 JMP SIGNON

( ( ))

for i in 
( ( + (i+1)+ ))

(

BÀI 16 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO 
VÀ PYTHON

Giải quyết vấn đề  
với sự trợ giúp của máy tính5

Hình 16.1
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• 

2. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH PYTHON

1.
2.

Hoạt 
ộng 2   Làm quen với môi trường lập trình Python

Hình 16.2.

a) Chế 
ộ gõ lệnh trực tiếp
>>> 

>>>

87



b) Chế 
ộ soạn thảo

File/New File

 
Run

Hình 16.3.

1.
2.

3. MỘT SỐ LỆNH PYTHON ĐẦU TIÊN
Hoạt 
ộng 3   Làm quen với câu lệnh của Python

>>> 5

5

>>>

>>> 

>>> 3 + 7
10
>>> 12*5

60
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>>> (12)
12
>>> )

>>> ( ,2,4,6)

>>> ( ,3+7)

1.
 >>> 5/2
 >>>
 >>> 
 >>> 10 + 7/2

2.
( , 13 + 10*3/2 – 3*2)

THỰC HÀNH
: 

( )

 N  
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File/New
 

Ctrl S
F5

×  
ENTER

>>>

LUYỆN TẬP
1.

2.
 >>> 3 + * 5

 >>>

3. 

VẬN DỤNG
1.

Enter

(

)

2.

Hình 16.4
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BÀI 17 BIẾN VÀ LỆNH GÁN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

1.  BIẾN VÀ LỆNH GÁN

>>>
>>>
5
>>>
>>>

>>>
>>>
5
>>>

8

Hoạt 
ộng 1  Tìm hiểu khái niệm biến và lệnh gán

91



>>>

>>>

>>>

>>> z

9

>>>

>>>

>>>

>>> z

>>>
>>> (

>>>
>>>
16

92



•

•  

•  
–

–

–

1.

2.
 >>>
 >>>
 >>>

3.
 >>>
 >>>

2. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

>>>
>>>
239
>>>
10
>>>
>>>

 

Hoạt 
ộng 2 Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

93



>>> 4**2**3

65536

>>> (4**2)**3

4096

>>>

>>> 3/2+4*(2**4) – 5//(2**2)

>>>

>>>

>>>

>>> "123"*5

'123123123123123'
>>>
''

1.
 >>> (12 – 10//2)**2 – 1

 >>> (13 + 45**2)(30//12 – 5/2)

2.
 >>> ""*20 + "010"

 >>> "10"+"0"*5
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3. TỪ KHOÁ

if with

False break else if not as from while return

None class except import or assert global with

True continue in pass del lambda

and def for is raise elif nonlocal

 

THỰC HÀNH 

>>> if

>>> with

Hoạt 
ộng 3 Phân biệt biến và từ khoá

95



>>> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)**3
>>>
>>>
>>> 1/2+1/3+1/4+1/5
>>>
>>>

 

(
(

LUYỆN TẬP
1.
 >>>
 >>>

2.  
( *3 + *2)

VẬN DỤNG
1.

 

2.

 >>>
 >>>
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BÀI 18 CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN

1. CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN 

>>> ( )
12

'12'

Hoạt 
ộng 1 Tìm hiểu chức năng của lệnh input()

 

( )
(
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2. CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA PYTHON
Hoạt 
ộng 2 Nhận biết kiểu dữ liệu của biến

>>>
>>>
10

>>> 

>>> 

>>> 3 > 2

>>> 5 < 0

>>>
>>> 

 

1.
2.

Hoạt 
ộng 3 Tìm hiểu cách chuyển 
ổi giữa các kiểu dữ liệu

 int

str 

True False

98



>> 
12
>>> ("123")
123
>>> ( )

>>> (8)

>>> ( )

>>> (12+34)
'46'
>>> 

>>> (2>3)

 

>>> ("12+45")

1.
(150)       ("1110")    ( )

2.
)    (13+1)     

Hoạt 
ộng 4 Nhập dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực từ bàn phím

99



>>> ( ( ))
13

>>> ( ( ))

( )

THỰC HÀNH. ().
 

 
  

( ))
( ( ))
( ( ))

(

 

( ))
( ( ))

( )

LUYỆN TẬP
1.
  ("12+45")
2. ( ())

VẬN DỤNG
1.

2.

S p(p a)(p b)(p c)
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1. BIỂU THỨC LÔGIC

 
   

Hoạt 
ộng 1 Khái niệm biểu thức lôgic

 

>>>
>>> a > 10

>>>

>>>

  

BÀI 19 CÂU LỆNH RẼ NHÁNH IF
SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hình 19.1
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and
X Y X and Y X Y X or Y X not X
True True True True True True True False
True False False True False True False True
False True False False True True
False False False False False False

 
>>>
>>> and z > 5
>>> or
>>> not

and and z > 5
 

or or
not

• 

•

or

2. LỆNH IF 

if
   ( )

Hoạt 
ộng 2 Cấu trúc lệnh if trong Python

if

Hình 19.2

102



 

 
if

else

 

 

if
    
else

    

( ( ))
if
    ( )

THỰC HÀNH 
bool if.

( ( ))
if
    ( )
else
   ( )

Hình 19.3

103



 

( ( ))
if

else:
    if

    else

( )

LUYỆN TẬP
1.

2.
and    
and

 or and

VẬN DỤNG
1.

 

2.  
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1. LỆNH FOR

>>>
>>> for in 

(S)
45

Hoạt 
ộng 1 Làm quen với lệnh lặp for

for
 

range(n)

for

for <i> in 

i

BÀI 20 CÂU LỆNH LẶP FOR

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hình 20.1
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for in 
    if

(S)

 

for in 
    if

(C)

for

for in 

2. LỆNH RANGE 

>>> for in 
 " ")

3 4 5 6 7 8 9 
>>> for in 

 " ")
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Hoạt 
ộng 2 Tìm hiểu vùng giá trị xác 
ịnh bởi lệnh range()

range(0,15)

range(3,10)

0

106



THỰC HÀNH. for range()

 

 

( ( ))
for in 
    if
       " ")

( ( ))

for in 
    if

LUYỆN TẬP
1. 

( ( ))

 for in 

(S*S)

2. × × 

VẬN DỤNG

1. 1 1S 1 ...
2 n

.

2.
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1. LỆNH WHILE

>>>
>>>
>>> while

>>> (S)
750

Hoạt 
ộng 1 Làm quen với lệnh lặp while

False

while

while

while

while

A B

BÀI 21 CÂU LỆNH LẶP WHILE

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hình 21.1
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while

>>>
>>> while
  " ")

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47

while  while 

1. while
2. while

1.

2.  

>>> for in
  " ")
  if
   break 
0 1 2 3 4 5

2. CẤU TRÚC LẬP TRÌNH
Hoạt 
ộng 2 Các cấu trúc lập trình cơ bản

109



THỰC HÀNH. while
 

while

   " ")

 

while

    if
        (
    else:
        ( " ")

LUYỆN TẬP
1. 
2.

VẬN DỤNG
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1. KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH 

 

Hoạt 
ộng 1 Khởi tạo và tìm hiểu dữ liệu kiểu danh sách

 
>>>
>>> , 
>>>
1
>>>

1 2

>

>>>
(A) 

5

BÀI 22
KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

111



>>>
>>> A

>>> del
>>> A

del

>>>
(a)

0
>>>

• 

1.  , 9, 15, , True, False

2.
 del

2. DUYỆT CÁC PHẦN TỬ CỦA DANH SÁCH
Hoạt 
ộng 2 Dùng lệnh for 
ể duyệt danh sách

>>>
>>> for i in (

" ")
1 2 3 4 5

del

112



>>>
>>> for i in 

" ")
1 5 6

for

1.

>>>
>>> for i in (
      if

(S)

>>>
>>> for i in (
      if

>>> (C)

2.

3. THÊM PHẦN TỬ VÀO DANH SÁCH

Hoạt 
ộng 3 Tìm hiểu lệnh thêm phần tử cho danh sách

>>>
>>>
>>> A

• 

.
• 

1.

2.
>>>
>>>

>>> del

113



THỰC HÀNH

 

( ( ))
for i in 

( + (i+1)+ )

( )
for i in
    

 

( ( ))
for i in 

( ( + (i+1)+ ))

( )
for i in 
     " ")

()
( ,T)
(

LUYỆN TẬP
1. del
2.

VẬN DỤNG
  

114



1. DUYỆT DANH SÁCH VỚI TOÁN TỬ IN

in

Hoạt 
ộng 1 Sử dụng toán tử in với danh sách

>>>
>>> 2 in A  
True

>>> 10 in A 

in

in

in

>>>
>>> for in
  " ")

10 11 12 13 14 15

• 

in
• 

BÀI 23 MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC  
VỚI DỮ LIỆU DANH SÁCH

SAU BÀI NÀY EM SẼ:
in

115



1.
1 in A
"01" in A

2. in
for i in 

2. MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DANH SÁCH
Hoạt 
ộng 2 Tìm hiểu một số lệnh làm việc với danh sách

>>>
>>>  
>>> A

>>>
>>>  
>>> A

>>>  

>>>
>>>
>>> A

 

 

>>>

>>>

116



>>>

>>> A

x
x

x

1.

2.

THỰC HÀNH 

( ( ))
for i in 

( + (i+1) + )

( )
for in
    

 

while i < 
    if

117



    else:
        i = i + 1

(A)

while i < and
    if and and

    else

if
    (
else
    (

LUYỆN TẬP
1.

2. 

VẬN DỤNG
1. 

2. 
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1. XÂU LÀ MỘT DÃY CÁC KÍ TỰ
Hoạt 
ộng 1 Tìm hiểu cấu trúc của xâu kí tự

>>>

14
>>>
'T'
>>>

>>>  , ,
>>>  "A"
>>>
>>> "A"

len()

>>>
>>>
>>>

BÀI 24 XÂU KÍ TỰ

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

119



""

1.
     "1010110&0101001" 

 

2.

2. LỆNH DUYỆT KÍ TỰ CỦA XÂU

>>> " "
>>> for i in (

" ")

>>> for in
 " ")

Hoạt 
ộng 2 Tìm hiểu lệnh duyệt từng kí tự của xâu

in

>>> "a" in 

>>>  in "

120



for

1 in 2 True

1.
>>> "81723"
>>>  ""
>>> for in
        if 

2.

in in
 in  in

THỰC HÀNH

 

( ( ))

for i in 

( + (i+1)+  ")

( )

for i in 

    

 
in

( )
False

121



for i in (
    if "1" and "0"

True
        break
if
    ( )
else:

   ( )

in

( )
"10"

if in
   ( )
else:

   ( )

LUYỆN TẬP

1.  
2. 

VẬN DỤNG

1.  

2. 

 in

122



1. XÂU CON VÀ LỆNH TÌM VỊ TRÍ XÂU CON
Hoạt 
ộng 1  Một số lệnh tìm kiếm xâu con trong xâu kí tự

in

>>>  in 

>>> "010" in "1101"

in

>>>
>>> )
1     1

>>> "12")
9    9

>>> "AB")

 

BÀI 25
MỘT SỐ LỆNH  
LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ 

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

-1

123



>>>
>>>
>>>
9
>>>

1.
>>> "010"  "001100"

2.
>>> ,4)

2. MỘT SỐ LỆNH THƯỜNG DÙNG VỚI XÂU KÍ TỰ
Hoạt 
ộng 2 Một số lệnh thường dùng với xâu kí tự

>>>
>>>   

>>> "0,1,2,3,4,5,6,10"
>>> ",")  

124



>>> , , , , , 

>>> " "  

>>> '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '10'

>>> ","  

'0,1,2,3,4,5,6,10'

THỰC HÀNH 

( )

for in

( )
for in
    " ")

125



( )

" "

 

( ( ))

for i in 

( + (i+1)+ )

    del

( )

for i in 

    

LUYỆN TẬP
1.

2. 

VẬN DỤNG
1.  

2.  
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1. MỘT SỐ HÀM THIẾT KẾ SẴN CỦA PYTHON
Hoạt 
ộng 1 Tìm hiểu một số hàm của Python

( )  

("52") "52"

 
() 

 

BÀI 26 HÀM TRONG PYTHON

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

127



2. THIẾT LẬP CÁC HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA 

Hoạt 
ộng 2 Cách thiết lập hàm trong Python

>>> def 

     return

>>>

4

>>> def 

     (

     return 

>>> )

inc

thong_bao

128



def

   return

def

   return

return 
 

return return

def 

( )

    return

def 

    for in 

        " ")

THỰC HÀNH 

 

def 
( )

    (

 

def 

return  
return 

return
return

129



 while

  if

 if

  return True

 else:

  return False

LUYỆN TẬP
1. 
 

2. 
 

VẬN DỤNG
1. return

return

def 
 if
  return False

 while
  if
   return False

 return True

2.

130



1. THAM SỐ VÀ ĐỐI SỐ CỦA HÀM

 

Hoạt 
ộng 1 Phân biệt tham số và 
ối số

>>> def  
     return
>>>  
6
>>>
>>>  
35
>>>

>>>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

>>> def 
      return

>>>
>>>
18

BÀI 27 THAM SỐ CỦA HÀM

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

131



 

1.  

2.

2. CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
Hoạt 
ộng 2 Khi nào nên sử dụng chương trình con?

def 

 while

  if

132



 if

  return True

 else:

  return False

int( ( ))

for in

    if :  

         " ")

>>> def 

  for in A:

   if

  return S

 

>>>

>>>

>>>  

17

>>>  

(B)

11

1.

2. 

133



THỰC HÀNH

 
A

A

def 

    for in

        if

        else:

            if

    return S

," ")  

, )   

def 

    return 

"1111" "0000"
"10101010"

134



def 
""

    for i in 

    if
        for i in 

    if
        for i in 

    return S

LUYỆN TẬP
1. )

2. 

VẬN DỤNG
1.

2.
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1. PHẠM VI CỦA BIẾN KHAI BÁO TRONG HÀM

Hoạt 
ộng 1 Phạm vi của biến khi khai báo trong hàm

>>> def 

   return
>>>
>>>
>>>
16
>>> 
(1, 2)
>>>

1. 

2.

BÀI 28 PHẠM VI CỦA BIẾN

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

136



1.
>>>
>>> def

   return

2.

2. PHẠM VI CỦA BIẾN KHAI BÁO NGOÀI HÀM

Hoạt 
ộng 2 Phạm vi của biến khi khai báo bên ngoài hàm

>>> def

        return

>>>
>>>
6
>>>

10

>>> def
  return

>>>  
>>>

13

137



global

>>> def
  global  global

  return
>>>  
>>> 
3
>>>
3

>>> def

   

 
 

THỰC HÀNH
 

def 

    for in (
        if

    return B

 

138



Tach_tu(Str,c)

def 

    for in (
        if

        if

        if

    return A

1.

2.

3.

def 
( )

    for in (

    return A
def 

139



    for in
        if 

    return B
def 

    for in
        if

    return C

( ,A)

( ,B)
( ,C)

LUYỆN TẬP
1.  

2.  A

VẬN DỤNG

1.

× ×

2.
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1. NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt 
ộng 1 Nhận biết và phân biệt một số loại lỗi chương trình

>>> while ( )

>>> ( ( ))

for i in 

     " ")

BÀI 29 NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH 

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hình 29.1

141



1 3 10 0

>>> 
>>> for i in (3)
  

 3 

Runtime

Runtime

Runtime

1.

2.

3.

1.
2.

142



2. MỘT SỐ LỖI NGOẠI LỆ THƯỜNG GẶP

Hoạt 
ộng 2 Nhận biết một số lỗi ngoại lệ thường gặp

 ( )

THỰC HÀNH

143



( )

(

 

( ( ))

for in
( ( + ))

( ,A) 

LUYỆN TẬP

1. 

>>>
>>> for in 

 

>>>  "101010",1010101
>>>

2. 

(A)/ (A)

  

VẬN DỤNG

1.

2.

144



1. MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH
Hoạt 
ộng  Tìm hiểu một số phương pháp kiểm thử chương trình

a) Quan sát mã lỗi Runtime và bắt lỗi ngoại lệ

b) Kiểm thử chương trình với các bộ dữ liệu test

 

 

BÀI 20

 

 

BÀI 30
KIỂM THỬ VÀ GỠ LỖI 
CHƯƠNG TRÌNH 

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

145



c) In các thông số trung gian

d) Sử dụng công cụ break point (
iểm dừng)

2. VÍ DỤ MINH HOẠ

146



while

( ( ))

( ( ))

while

    (

    if :

    else:

(

while

147



n

LUYỆN TẬP

1.  

2.
( )
( )

(

VẬN DỤNG

1.

for i in (

    while  and

(A)  

2.

148



 NT

× × ×

( ( ))

while
    while

(NT)
if
    )
elif
    )
else:
    )
   " ")
    for i in 
        if
             " ")
        else:
            

BÀI 31
THỰC HÀNH
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN 

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

149



n NT

× × ×

 

 

 

150



if ...      
else

if

else:
    if

    else:

if

elif

else:

if elif else

def 
    return

def 
( )

    return 

def GiaiPT1
    if
        ( ,
    elif
        ( )
    else:
       ( )

151



def GiaiPT2
    if

    else:

        if

            ( )
            ( , ,
        elif

            ( )
            ( ,
        else:
            ( )

           

LUYỆN TẬP
1. Vi

2.

VẬN DỤNG
1.

2.

152



( )

" "

(

(

if

    (

× 

BÀI 32 ÔN TẬP LẬP TRÌNH PYTHON 

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

153



× 

def 

""

  for i in (

(i+1)+ " "

  return

, , , , , 

( ( ))

( ( ))

( ,P,"N")
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def 

    return or and

( )

if 

else:

if and and

    )

else:

    ( )

LUYỆN TẬP

VẬN DỤNG
1.

2.

3.  

155



SAU BÀI NÀY EM SẼ:

 

1. KHÁI NIỆM VỀ THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 

BÀI 33
NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 
MÁY TÍNH

Hướng nghiệp với 
Tin học6

Hoạt 
ộng 1  Thiết kế 
ồ hoạ là gì?

          
Hình 33.1

156



2. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

Hoạt 
ộng 2 Các kĩ năng của người làm thiết kế 
ồ hoạ

Hình 33.2. 

157



 

3. HỌC TẬP VÀ VIỆC LÀM TRONG NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 

1.

2.  
3.

Hoạt 
ộng 3 Học tập và việc làm trong ngành thiết kế 
ồ hoạ

158



LUYỆN TẬP
1.

2.

VẬN DỤNG

1.  

2.
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1. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LÀ GÌ?

 

 

BÀI 34
NGHỀ PHÁT TRIỂN  
PHẦN MỀM  

SAU BÀI NÀY EM SẼ:

Hoạt 
ộng 1  Hiểu về phát triển phần mềm

7
1

2

34
5

6
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2. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA NGƯỜI PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Hoạt 
ộng 2  Tìm hiểu về các vị trí trong phát triển phần mềm

161
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1.

2.  

3. CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 
Hoạt 
ộng 3  Công việc của người phát triển phần mềm
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1.  

2.

LUYỆN TẬP
1.

2.

3. Hã

VẬN DỤNG
1.

 

2.

3.
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PHỤ LỤC
Bảng mã ASCII mở rộng

SOH ENQ BS SO

$ '

@ B D E H N O

Q S V X \ ^

` i j

{ | } ~

Ç ü ä å ç ë ï î Ä Å

æ Æ ö û ÿ Ö Ü ø £ Ø × ƒ

ñ Ñ ª º ¿ ® ¬ ½ ¼ ¡ « »

Â © ¢ ¥

ã

ð Ð Ë Î Ï ¦

ß µ þ Þ Û ¯ ´

 ± ¾ ¶ § ÷ ¸ ° ¨ · ¹ ³ ²
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B

D

H

K

M

 BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
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L

S

T

V
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 10
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PH

Ạ
M

 TH
Ế LO

N
G

 (Tổng Chủ biên) 
TIN

 H
Ọ

C
 10

TIN HỌC 10

PHẠM THẾ LONG (Tổng Chủ biên) 
ĐÀO KIẾN QUỐC (Chủ biên)
BÙI VIỆT HÀ – LÊ CHÍ NGỌC – LÊ KIM THƯ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 10, tập một
2. Ngữ văn 10, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
4. Toán 10, tập một
5. Toán 10, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 10 
7. Lịch sử 10
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10
9. Địa lí 10
10. Chuyên đề học tập Địa lí 10
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
13. Vật lí 10
14. Chuyên đề học tập Vật lí 10
15. Hoá học 10
16. Chuyên đề học tập Hoá học 10 
17. Sinh học 10
18. Chuyên đề học tập Sinh học 10
19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt

23. Tin học 10
24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ
28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang
29. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
30. Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
31. Mĩ thuật 10 – Điêu khắc
32. Mĩ thuật 10 – Kiến trúc
33. Mĩ thuật 10 – Hội hoạ
34. Mĩ thuật 10 – Đồ hoạ (tranh in)
35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp
36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
37. Âm nhạc 10
38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
40. Giáo dục thể chất 10 -- Bóng chuyền
41. Giáo dục thể chất 10 -- Bóng đá
42. Giáo dục thể chất 10 -- Cầu lông
43. Giáo dục thể chất 10 -- Bóng rổ
44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh

Các đơn vị đầu mối phát hành
 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 

  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung
 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam
 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Bản in thử
SÁCH KHÔNG BÁN


